BÀI 3

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
11001:  màu đỏ : bài; màu xanh là độ khó (1: dễ;     2: TB;      3: khó)

Anh, chị hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trả lời a, b, c, d và đánh dấu X vào câu mình chọn

31001. Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động là:

a. Các quan hệ vật chất.
b. Quan hệ lao động và các quan hệ xã hội khác có liên quan đến quan hệ lao động.
c. Các quan hệ nhân thân phi tài sản.
d. Các quan hệ nhân thân và tài sản.

31002. Các chế độ bảo hiểm theo pháp luật lao động gồm:

a. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ.
b. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.
c. Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ.
d. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ, và bảo hiểm thất nghiệp.
32003. Thỏa ước lao động tập thể là:  

a. Là văn bản thỏa thuận giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động. 

b. Là giao kết bằng miệng giữa một người lao động với người sử dụng lao động.

c. Là giao kết bằng miệng giữa tập thể người lao động với người lao động. 

d. Là giao kết bằng văn bản giữa tập thể người lao động với người lao động.

31004. Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

a. Bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động đều thực hiện.
b. Bắt buộc người lao động thực hiện và người sử dụng lao động không cần quan tâm. 
c. Bắt buộc người sử dụng lao động thực hiện và người lao động không cần quan tâm.
d. Bắt buộc những người lao động mới vào nghề thực hiện nghiêm túc.

32005. Phương pháp điều chỉnh của Luật Lao động là: 

a. Thỏa thuận, mệnh lệnh. 

b. Quyền uy, thỏa thuận.
c. Quyền uy, mệnh lệnh.
d. Mệnh lệnh đơn phương.
33006. Người lao động có nghĩa vụ:
a. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.
b. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp.
c. Làm việc cho nhiều chủ sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo các điều kiện đã thỏa thuận.
d. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
31007. Người sử dụng lao động có nghiã vụ:
a. Tuân thủ sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động.
b. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp.
c. Làm việc cho nhiều chủ sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo các điều kiện đã thỏa thuận.
d. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động.
32008. Theo pháp luật lao động Việt Nam, quy định chung về độ tuổi bắt đầu được tham gia lao động là:

a. Từ đủ 16 tuổi.
b. Từ đủ 15 tuổi.
c. Từ đủ 18 tuổi. 

d. Từ đủ 21 tuổi.
31009. Theo quy định chung của pháp luật lao động Việt Nam, độ tuổi được phép thuê mướn lao động là:

a. Từ đủ 16 tuổi.

b. Từ đủ 18 tuổi.
c. Từ đủ 21 tuổi.
d. Từ đủ 15 tuổi.
32010. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ:

a. Đảm bảo các điều kiện lao động an toàn và vệ sinh cho người lao động.
b. Thành lập và gia nhập Công đoàn.

c. Được nhận lương theo thỏa thuận.

d. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.

31011. Đâu không phải đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động là:

a. Các quan hệ việc làm.
b. Các quan hệ lao động và quan hệ liên quan trực tiếp đến lao động.
c. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
d. Các quan hệ về học nghề.
31012. Chế định “giải quyết tranh chấp lao động” thuộc ngành luật nào:

a. Ngành luật kinh tế. 

b. Ngành luật hôn nhân và gia đình.
c. Ngành luật lao động.
d. Ngành luật tố tụng dân sự.
32013. Quyền của người lao động

a. Chấp hành sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động. 

b. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật lao động.
c. Thành lập và gia nhập Công đoàn.
d. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
32014. Nghĩa vụ của người lao động:

a. Thực hiện đúng hợp đồng lao động.
b. Thành lập và gia nhập Công đoàn.
c. Được nhận lương theo thỏa thuận.
d. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.
32015. Quyền của người sử dụng lao động:
a. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động.
b. Khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động.
c. Tôn trọng và cộng tác với tổ chức công đoàn.
d. Đảm bảo các điều kiện lao động an toàn và vệ sinh cho người lao động.
33016. Quan hệ học nghề là?

a. Quan hệ lao động.
b. Quan hệ về quản lý lao động.
c. Quan hệ liên quan đến quan hệ lao động.
d. Quan hệ lao động và quan hệ về quản lý lao động.
31017. Việc làm là:
a. Mọi hoạt động lao động trong cơ quan Nhà nước.
b. Mọi hoạt động lao động tạo ra thu nhập.
c. Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm.
d. Mọi hoạt động lao động trong cơ quan hành chính sự nghiệp.
31018. Các chế định của Luật Lao động điều chỉnh là:
a. Các quan hệ lao động giữa người làm công ăn lương với người sử dụng lao động.
b. Các quan hệ liên quan đến kinh doanh mua bán.
c. Các quan hệ liên quan đến sự tăng trưởng kinh tế của xã hội.
d. Các quan hệ liên quan đến những giá trị văn hóa dân tộc.
31019. Tiền lương lao động là một chế định của ngành luật:
a. Ngành luật dân sự.
b. Ngành luật hành chính.
c. Ngành luật hình sự.
d. Ngành luật lao động.
31020. Hợp đồng lao động có:
a. Hai loại.
b. Ba loại.
c. Bốn loại.
d. Năm loại.
32021. Hợp đồng lao động loại có lợi nhất cho người lao động là:
a. Hợp đồng có xác định thời hạn.
b. Hợp đồng không xác định thời hạn.
c. Hợp đồng theo mùa vụ.
d. Hợp đồng theo công việc nhất định có thời gian dưới 12 tháng.
31022. Giao kết hợp đồng lao động có:  

a. Một hình thức.
b. Hai hình thức.
c. Ba hình thức.
d. Bốn hình thức.
31023. Thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong điều kiện lao động bình thường của Bộ luật Lao động quy định là:
a. Không quá 10 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần.
b. Từ 8 đến 10 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần.
c. Tùy thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.
d. Không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần.
32024. Thời giờ làm việc ban đêm theo quy định của Bộ luật Lao động được tính từ:
a. Từ 21 giờ đến 4 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu.
b. Từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu.
c. Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu.
d. Tùy sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.
31025. Ngành luật nào quy định về hợp đồng lao động:
a. Luật Dân sự.
b. Luật Lao động.
c. Luật Phòng, chống tham nhũng.
d. Luật Hình sự.
33026. Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:
a. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.
b. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày.
c. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 3 ngày.
d. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 6 tháng.
32027. Tổng số ngày người lao động được nghỉ lễ - Tết trong 1 năm, theo quy định của pháp luật lao động là:
a. Tám ngày.
b. Chín ngày.
c. Mười ngày.
d. Mười một ngày.
33028. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động giữa
a. Người lao động với tập thể lao động. 
b. Tổ chức Công đoàn với người sử dụng lao động.
c. Người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động.
d. Người lao động, tập thể lao động với tổ chức Công đoàn.
33029. Khi nghiên cứu về quyền của người sử dụng lao động thì khẳng định nào sau đây là sai

a. Được tuyển chọn người lao động, bố trí công việc theo quy định của pháp luật.
b. Được khen thưởng, xử lí người lao động vi phạm kỉ luật theo quy định của pháp luật.
c. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong mọi trường hợp.
d. Được cử đại diện để kí kết thỏa ước lao động tập thể.
33030. Người lao động có nghĩa vụ 
a. Chấp hành đúng quy định về an toàn lao động.
b. Hoàn thành những công việc được giao, không quan tâm quy định về an toàn lao động.
c. Tuân theo sự điều động của người sử dụng lao động trong mọi trường hợp.
d. Hoàn thành những công việc được giao, không quan tâm đến môi trường. 
31031. Sự thỏa thuận làm phát sinh hợp đồng lao động là
a. Mọi sự thỏa thuận
b. Mọi sự thỏa thuận được lập thành văn bản

c. Mọi sự thỏa thuận nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong lao động 

d. Mọi sự thỏa thuận trong xã hội
32032. Những cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp lao động trước toà án

a. Người lao động, tập thể lao động, người sử dụng lao động.

b. Tập thể lao động, người sử dụng lao động.

c. Người lao động, người sử dụng lao động.

d. Người lao động, tập thể lao động.

32033. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương:
a. Ngày Giỗ tổ hùng vương (mùng 10 tháng 3) và ngày Quốc tế phụ nữ (ngày 08 tháng 3).

b. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) và ngày Quốc tế lao động (ngày 01 tháng 5).

c. Ngày Chiến thắng  (ngày 30 tháng 4) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).

d. Ngày Quốc tế phụ nữ (ngày 08 tháng 3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).

31034. Luật Lao động bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh
a. Liên quan trực tiếp đến con người.
b. Liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
c. Liên quan trực tiếp đến môi trường.
d. Liên quan trực tiếp đến thực phẩm.
32035. Luật Lao động bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh
a. Trong quá trình lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.
b. Trong quá trình lao động giữa người lao động với người lao động.
c. Trong quá trình lao động giữa người sử dụng lao động với nhau.
d. Trong quá trình lao động giữa người lao động với nhau.
31036. Người lao động là:
a. Người thuê mướn lao động.
b. Người làm công ăn lương.
c. Người chủ doanh nghiệp.
d. Người cho thuê lại lao động.
31037. Người sử dụng lao động là:
a. Người thuê mướn lao động.
b. Người làm công ăn lương.
c. Người đi làm thuê.
d. Người đi làm mướn
31038. Quan hệ lao động là quan hệ giữa người với người hình thành trong quá trình:
a. Học tập.
b. Lao động.
c. Sinh hoạt đội nhóm.
d. Tham gia nghiên cứu khoa học.
33039. Phương pháp điều chỉnh của luật Lao động:
a. Phương pháp thoả thuận và phương pháp cấm.
b. Phương pháp mệnh lệnh và phương pháp cấm.
c. Phương pháp cấm và phương pháp cho phép.
d. Phương pháp thoả thuận và phương pháp mệnh lệnh.
33040. Công đoàn là tổ chức do những người lao động lập nên, là người đại diện hợp pháp của người lao động, có trách nhiệm tham gia cùng với người sử dụng lao động trong quá trình lao động.
a. Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng lao động.
b. Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. 

c. Để bảo vệ lợi ích của người sử dụng lao động.

d. Để bảo vệ quyền của người sử dụng lao động.
31041. Nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động là 
a. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
b. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động.
c. Không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động.
d. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.
33042. Nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động mang tính chỉ đạo xuyên suốt các quy định của pháp luật lao động là
a. Quyền của người lao động luôn luôn được pháp luật lao động bảo vệ.
b. Quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động đều được pháp luật lao động bảo vệ.
c. Quyền của người sử dụng lao động luôn luôn được pháp luật lao động bảo vệ.
d. Lợi ích của người sử dụng lao động luôn luôn được pháp luật lao động bảo vệ.
33043. Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng , người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

a. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

b. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày.

c. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 3 ngày.

d. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 6 tháng.

33044. Đối với hợp đồng lao động mùa vụ, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

a. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

b. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày.

c. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 3 ngày.

d. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 6 tháng.

32045. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động:
a. Trả lương theo thỏa thuận.
b. Khen thưởng người lao động.
c. Xử lý vi phạm kỷ luật lao động.
d. Thành lập và gia nhập Công đoàn.

31046. Người sử dụng lao động có nghiã vụ:
a. Đảm bảo điều kiện an toàn và vệ sinh cho người lao động.
b. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp.
c. Làm việc cho nhiều chủ sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo các điều kiện đã thỏa thuận.
d. Xử lý vi phạm kỷ luật lao động.
33047. Người lao động có nghĩa vụ:
a. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.
b. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp.
c. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
d. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thời giờ làm việc nghỉ ngơi.
31048. Theo pháp luật lao động Việt Nam, quy định chung về độ tuổi bắt đầu được tham gia lao động là:

a. Từ đủ 18 tuổi.

b. Từ đủ 15 tuổi.

c. Từ 18 tuổi. 

d. Từ 15 tuổi.

31049. Theo quy định chung của pháp luật lao động Việt Nam, độ tuổi được phép thuê mướn lao động là:

a. Từ 18 tuổi.

b. Từ đủ 18 tuổi.
c. Từ đủ 21 tuổi.
d. Từ 21 tuổi.
32050. Quyền của người lao động

a. Chấp hành sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động. 

b. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật lao động.
c. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
d. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

32051. Quyền của người lao động

a. Chấp hành sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động. 

b. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật lao động.
c. Tự do chọn lựa việc làm và nghề nghiệp phù hợp khả năng của mình.
d. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động.
32052. Quyền của người lao động

a. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động. 

b. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật lao động.
c. Được làm việc trong điều kiện đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động.
d. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
32053. Quyền của người lao động

a. Chấp hành sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động. 

b. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động.
c. Được nghỉ ngơi theo chế độ quy định.
d. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
32054. Quyền của người lao động

a. Nghiêm túc thực hiện những quy định trong thoả ước lao động tập thể. 

b. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật lao động.
c. Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội.
d. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
33055. Hợp đồng lao động xác định thời hạn (hợp đồng lao động loại 2) là:

a. Hợp đồng lao động có thời gian từ đủ 12 đến 36 tháng. 

b. Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.
c. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
d. Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 36 tháng.
33056. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là: 
a. Hợp đồng lao động có thời gian từ đủ 12 đến 36 tháng. 

b. Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

c. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

d. Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 36 tháng.

33057. Hợp đồng lao động theo mùa, vụ, hoặc theo công việc nhất định là:
a. Hợp đồng lao động có thời gian từ đủ 12 đến 36 tháng. 

b. Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

c. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

d. Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 36 tháng. 

33058. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương:

a. Ngày Quốc khánh  (ngày 02 tháng 9) và ngày Quốc tế phụ nữ (ngày 8 tháng 3).

b. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) và ngày Quốc tế lao động (ngày 1 tháng 5).

c. Ngày Tết dương lịch (ngày 01 tháng 01) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).

d. Ngày Quốc tế phụ nữ (ngày 8 tháng 3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).

31059. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương:

a. Bản thân kết hôn.
b. Cha hay mẹ kết hôn.
c. Cháu nội kết hôn.
d. Cháu ngoại kết hôn.
33060. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương:

a. Con kết hôn.

b. Cha hay mẹ kết hôn.

c. Cháu nội kết hôn.

d. Cháu ngoại kết hôn.

33061. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương:

a. Cha hay mẹ chết.

b. Cha hay mẹ kết hôn.

c. Cháu nội kết hôn.

d. Cháu ngoại kết hôn.
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